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I Hộ gia đình, cá nhân 5046.8

1 Hộ ông Huỳnh Văn Thịnh xã Thọ Phong

1 611 127.7 12.2 HNK 5 611 127.7 HNK 9 317 667 ĐM 01695

2 Ông Nguyễn Tấn Hùng xã Thọ Phong

1 197 1017.9 0.2 CLN 5 197 1017.9 CLN 8 1 297,518 LN UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý. 

- Thực tế ông Nguyễn Tấn Hùng trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

3 Ông Nguyễn Văn Chiến xã Thọ Phong

1 232 399.2 110.3 HNK 6 232 399.2 HNK 8 224 394 ĐM Ông Nguyễn Phú

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 394 m2, loại đất ĐM; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  143, thửa 

đất số 224, loại đất ĐRM, đứng tên ông Nguyễn Phú. 

- Thực tế Hộ ông Nguyễn Phú đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 đến nay, không tranh 

chấp, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4 Ông Phạm Thanh xã Thọ Phong

1 303 286.5 48.4 HNK 6 303 286.5 HNK 8 309 800 2L UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại thửa đất số 309, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 800 m2, loại đất 2L; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  145, thửa 

đất số 309, loại đất 2L, đất do UBND xã quản lý. Tại sổ địa chính thuộc quyển số 8, 

trang số 43, thửa đất số 309, diện tích 800 m2, loại đất lúa, thuộc đất sản xuất nông 

nghiệp do UBND xã quản lý. 

- Thực tế ông Phạm Thanh trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

1 674 1578.3 427.1 CLN 6 194 13461.7 CLN 8 145 89,918 HG
Đất chưa phân phối sử 

dụng

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại thửa đất số 145, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng. 

- Thực tế ông Phạm Thanh trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

1 687 4954.7 1259.2 CLN 6 194 13461.7 CLN 8 145 89,918 HG
Đất chưa phân phối sử 

dụng

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại thửa đất số 145, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng. 

- Thực tế ông Phạm Thanh trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

5 Ông Nguyễn Ngọc Xuyến xã Thọ Phong

Nguồn gốc đất

DANH SÁCH

(Kèm theo Thông báo số 2985/UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã Thọ Phong)

ST

T
Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Tờ BĐĐC trích đo khu đất tỷ lệ 1/2000
Tờ BĐĐC tỷ lệ 1/2.000 đo vẽ năm 

2021 

CSD theo Sổ mục kê

Tờ BĐĐC tỷ lệ 1/2000 đo vẽ năm 1998

Ghi chú

Tờ bản 

đồ

Số 

thửa 

Diện tích(m2)

Loại

 đất 

Tờ 

BĐĐC

Số 

thửa

Diện tích 

(m
2
)

GCNQSĐ

(số vào sổ)

Trích 

lục
Chỉnh lý

Diện tích thu hồi 

đất

Trong đó: 

DTQH nằm 

trong 

HLATGT

Loại

 đất

Tờ 

BĐĐC
Số thửa

Diện tích 

(m
2
)

Loại

 đất



1 685 675.1 282.3 CLN 6 238 3508 CLN 8 1, 145
29,7518; 

89,918 

LN; 

HG
UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 

8, diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số 141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng. 

- Thực tế ông Nguyễn Ngọc Xuyến trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

6 Ông Ưng Hồng Sơn xã Thọ Phong

1 637 2345.8 1006.6 CLN 5 273 2645.8 CLN 8 1, 145
29,7518; 

89,918 

LN; 

HG
UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 

8, diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số 141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng.

- Thực tế ông Ưng Hồng Sơn trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

7 Ông Đặng Anh Tuấn xã Thọ Phong

1 639 11443.3 777.7 CLN 5 312 11551.6 CLN 8 1, 145
29,7518; 

89,918 

LN; 

HG
UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 

8, diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số 141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng.

- Thực tế ông Đặng Anh Tuấn trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

8 Ông Trần Đức Mười xã Thọ Phong

1 688 1704.4 515.5 CLN 6 224 1824.8 CLN 8 1, 145
29,7518; 

89,918 

LN; 

HG
UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 

8, diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số 141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng.

- Thực tế ông Trần Đức Mười trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

9 Ông Nguyễn Tư xã Thọ Phong

1 673 3528.8 607.3 CLN 6 231 4626.4 CLN 8 1, 145
29,7518; 

89,918 

LN; 

HG
UB xã

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 8, 

diện tích 297,518 m2, loại đất LN; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số  131, 

thửa đất số 1, loại đất RTnS, do UBND xã quản lý

- Theo Sổ mục kê được lập theo Nghị định 64/Cp tại Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 

8, diện tích 89,918 m2, loại đất HG; Tại sổ mục kê thuộc Quyển số 01 trang số 141, 

thửa đất số 145, loại đất Hg/B, đất chưa phân phối sử dụng.

- Thực tế ông Nguyễn Tư trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông 

nghiệp mà đất đó đã sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay, không tranh chấp, 

nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
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